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CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

I. Phản ứng một chiều, phản ứng thuạn nghịch và cân bằng hóa học

 

1. Phản ứng một chiều 

 Phản ứng chỉ ra theo một chiều từ trái sang phải được gọi là phản ứng một chiều. 

Chất phản ứng biến đổi hoàn toàn thành chất sản phẩm và không xảy ra theo chiều 

ngược lại. 

Ví dụ :                    H2  +  1/2O2     H2O 

                               NaOH   +  2HCl    2NaCl   +  H2O 

2. Phản ứng thuận nghịch 

 Phản ứng hóa học trong đó chất phản ứng biến đổi thành chất sản phẩm và đông thời 

chất sản phẩm lại phản ứng với nhau để biến thành chất tham gia phản ứng. Những phản 

ứng này gọi là phản ứng thuận nghịch. 

Ví dụ:            Cl2 + H2O  ⇌ HCl + HClO 

                            2SO2 + O2 ⇌  2SO3 

- Chiều mũi tên từ trái sang phải là chiều phản ứng thuận. 

- Chiều mũi tên từ phải sang trái là chiều phản ứng nghịch. 

 

Phản ứng thuận nghịch biểu thị bằng phương trình với những mũi tên hai chiều 

ngược nhau. 

3. Cân bằng hóa học 

- Là trạng thái của phản ứng thuận nghịch, ở đó trong cùng một đơn vị thời gian có bao 

nhiêu phân tử chất sản phẩm được hình thành từ những chất ban đầu thì có bấy nhiêu 

phân tử chất sản phẩm phản ứng với nhau để tạo thành chất ban đầu. 

=> Trạng thái này của phản ứng thuận nghịch được gọi là cân bằng hóa học. 

- Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận 

bằng tốc độ phản ứng nghịch. 
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a. Định nghĩa 

Cân bằng hoá học là trạng thái của hỗn hợp các chất phản ứng khi tốc độ của 

phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch : 

vt  =  vn 

    (vt : tốc độ phản ứng thuận, vn : tốc độ của phản ứng nghịch) 

- Cân bằng hoá học là cân bằng động, nghĩa là khi hệ đạt tới trạng thái cân bằng, các 

phản ứng thuận nghịch vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng vì tốc độ của chúng bằng nhau, do đó 

không nhận thấy sự biến đổi trong hệ.  
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II. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học 

Định nghĩa 

 Sự chuyển dịch cân bằng là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân 

bằng khác do sự tác động của các yếu tố từ bên ngoài lên hệ 

1. Nguyên lí chuyển dịch Le Chaterlier 

 Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu tác đọng từ bên ngoài, 

như biến đổi nồng đọ, nhiệt đọ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm 

tác động bên ngoài đó 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học 

- Vai trò của chất xúc tác 

chất xúc tác không làm biến đổi nồng độ các chất trong cân bằng nên không gân ra 

chuyển dịch cân bằng 

Yếu tố ảnh 

hưởng 

Sự thay đổi Chiều chuyển dịch CBHH 

Nồng độ tăng giảm nồng độ chất phản ứng 

giảm tăng nồng đọ chất phản ứng 

Áp suất Tăng giảm  sô mol khí 

giảm tăng số mol khí 

Nhiệt độ tăng giảm nhiệt đọ phản ứng 

giảm tăng nhiệt đọ phản ứng 

 

III. Ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong sản xuất hóa học

 

Ví dụ 1: Trong sản xuất axit sunfuric phải thực hiện phản ứng sau trong diều kiện nào?  

(nồng độ, nhiệt độ, áp suất ) 

      2SO2 (k) +  O2 (k)            2SO3 (k)                  H < 0  

Giải:Để phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận  thì: 

             + dư không khí ( dư oxi) 
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             + nhiệt độ khá cao  4500/C  

             + xúc tác V2O5 

 

BÀI TẬP CÂN BẰNG HÓA HỌC 

 

Câu 1 Cho pứ thuận nghịch: 2SO2 + O2        2SO3  H <0. Pứ sẽ chuyển dịch theo chiều 

nào nếu: 

a)Giảm nồng độ O2.              c) Giảm nhiệt độ của hệ. 

b)Tăng áp suất của hệ.              d) Giảm nồng độ khí sunfurơ 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

Câu 2 Cho pứ thuận nghịch sau: 2NO2          N2O4   H <0. Để cân bằng chuyển dịch theo 

chiều thuận ta phải: 

a)Tăng hay giảm áp suất hệ? Tại sao?    

 ..............................................................................................................................................  
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 ..............................................................................................................................................  

b)Tăng hay giảm nhiệt độ của hệ? Tại sao? 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

c)Tăng hay giảm nồng độ của N2O4? Tại sao? 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

Câu 3 Việc sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau đây:  

                      H2 (k) + N2 (k)         2 NH3 (k); H = - 92 kJ 

Khi hỗn hợp phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, những thay đổi dưới đây có ảnh hưởng 

đến vị trí cân bằng ? và cho biết cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? 

a. Tăng nhiệt độ                       d. Giảm nhiệt độ  e. Lấy NH3 ra khỏi 

hệ 

b. Tăng áp suất                         c. Cho chất xúc tác  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................  

Câu 4 Các cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi: 

a. Tăng áp suất    b. Tăng nhiệt độ? 

(1) 2NO (k)  + O2 (k)       2NO2 (k);    H = -113 kJ        

(2) CO (k)    + Cl2 (k)     COCl2 (k);   H = -114 kJ 

(3)  CaCO3 (r)           CaO (r) + CO2 (k);  H = 117 kJ         

 (4) H2 (k)   + I2 (k)          2HI (k);       H = 51,8 kJ 

Câu 5 Cho  2SO2 + O2    2SO3    + 44 Kcal.  

Cho biết cân bằng của phản ứng chuyền dịch theo chiều nào khi: 

a)Tăng nhiệt độ của hệ.                       g)Tăng nồng độ của O2 lên gấp đôi . 

 

TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:  Trong phản ứng điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân 

muối kali clorat, người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản 

ứng? 

A. Nung kali clorat tinh thể ở nhiệt độ cao                 

C. Đun nóng nhẹ dung dịch kali clorat bão hòa. 

B. Nung hỗn hợp kali clorat  tinh thể và mangan đioxit ở nhiệt độ cao.    

D. Đun nóng nhẹ kaliclorat tinh thể 

Câu 2: Một phản ứng hoá học có dạng: 

  2A(k)  +  B(k)  2C(k),              H > 0 

Hãy cho biết các biện pháp cần tiến hành để chuyển dịch cân bằng hoá học sang chiều 

thuận? 

A.Tăng áp suất chung của hệ.              B. Giảm nhiệt độ.     

C. Dùng chất xúc tác thích hợp.                         D. A, B đều đúng. 
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Câu 3: Cho phương trình hoá học  N2 (k)  +   O2(k)  
tia lua dien

 2NO (k);  H > 0        

Hãy cho biết những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học 

trên? 

 A.Nhiệt độ và nồng độ.       B. Áp suất và nồng độ.   

 C.Nồng độ và chất xúc tác    D. Chất xúc tác và nhiệt độ. 

Câu 4: Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau :   

         2N2(k)  + 3H2(k)  
p, xt

 2NH3(k)           H = -92kJ 

Hãy cho biết điều khẳng định nào sau đây là đúng? 

Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu 

A.giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ.       B.giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro. 

C. tăng nhiệt độ của hệ.                       D. tăng áp suất chung của hệ. 

Câu 5: Cho phản ứng hoá học sau đang ở trạng thái cân bằng.  

  2SO2 (k)  +   O2(k)  
V2O5,to

 2SO3 (k)     H = -192kJ 

Hãy phân tích các đặc điểm của phản ứng hoá học trên, từ đó ghép nối các thông tin ở cột 

A với B sao cho hợp lí. 

A B 

Thay đổi điều kiện của phản ứng hoá 

học 

Cân bằng sẽ thay đổi như thế nào 

1. Tăng nhiệt độ của bình phản ứng A. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận 

2. Tăng áp suất chung của hỗn hợp. B. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch 

      3. Tăng nồng độ khí oxi C. cân bằng không thay đổi. 

      4. Giảm nồng độ khí sunfurơ.  

 

Câu 6: Hãy cho biết người ta sử dụng yếu tố nào trong số các yếu tố sau để tăng tốc độ 

phản ứng trong trường hợp rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) 

để ủ rượu? A. Nhiệt độ.           B. Xúc tác. C. Nồng độ.                       D. Áp suất. 

Câu 7:    Trong công nghiệp, để điều chế khí than ướt, người ta thổi hơi nước qua than 

đá đang nóng đỏ. Phản ứng hoá học xảy ra như sau 

C (r) +  H2O (k)  CO(k)   + H2(k)    H = 131kJ 
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Điều khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Tăng áp suất chung của hệ làm cân bằng không thay đỏi.   

B. Tăng nhiệt độ của hệ làm cân bằng chuyển sang chiều thuận. 

C. Dùng chất xúc tác làm cân bằng chuyển sang chiều thuận. 

D. Tăng nồng độ hiđro làm cân bằng chuyển sang chiều thuận. 

Câu 8: Sản xuất vôi trong công nghiệp và đời sống đều dựa trên phản ứng hoá học  

CaCO3(r) 
to

  CaO(r)  + CO2(k), H = 178kJ 

Hãy chọn phương án đúng. Cân bằng hoá học sẽ chuyển sang chiều thuận khi 

A.tăng nhiệt độ.                             

B.đập nhỏ đá vôi làm tăng diện tích tiếp xúc. 

C.thổi không khí nén vào lò để làm giảm nồng độ khí cacbonic.  

 D.cả ba phương án A, B, C đều đúng. 

Câu 9: Cho các phản ứng hoá học 

(I)C (r) + H2O (k)  CO(k)   + H2(k) H = 131kJ   

(II)2SO2(k)  + O2(k) 
V2O5

2SO3(k);   H = -192kJ 

Tìm phương án sai trong số các khẳng định sau đây ? 

Các đặc điểm giống nhau của hai phản ứng hoá học trên là: 

A. Toả nhiệt.       

B. Thuận nghịch.       

C. Đều tạo thành các chất khí.       

D. Đều là các phản ứng oxi hoá-khử. 

Câu 10: Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi, Biện 

pháp kĩ thuật nào sau đây không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi? 

A.Đập nhỏ đá vôi với kích thước khoảng 10cm.      

B.Tăng nhiệt độ phản ứng lên khoảng 9000C. 

C.Tăng nồng độ khí cacbonic.                                  

D.Thổi không khí nén vào lò nung vôi. 


